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Sujet 1 : Les Français et leurs loisirs -Chủ đề 1: Người Pháp cùng với sở thích của họ
Aujourd’hui les Français ont beaucoup de temps libre. Comment l’utilisent-ils ?
Ngày nay người Pháp có rất nhiều thời gian rảnh. Làm thế nào để họ sử dụng t/g rãnh?
Ils sortent : ils vont chez des amis, au restaurant, au cinéma. Ils font aussi du sport. Ils aiment beaucoup marcher, faire des randonnées dans la nature, aves des clubs ou en famille. On marche partout, à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer.
Họ đi chơi, họ đến nhà bạn bè, đến nhà hàng, đến rạp chiếu phim, Họ cũng chơi thể thao. Họ rất thích đi tản bộ, đi bộ đường dài trong thiên nhiên, cùng với các câu lạc bộ hoặc cùng với gia đình. Chúng tôi đi bộ ở khắp mọi nơi, về nông thôn, trên núi hay ven biển,
Les hommes font du vélo, du jogging. Les femmes préfèrent la gymnastique, la danse. Beaucoup d’enfant sont aussi très occupés. Après l’école ou le mercredi après-midi, ils font souvent du sport ou de la musique.
Nam thì đạp xe, chạy bộ. Phụ nữ thích thể dục, khiêu vũ. Nhiều trẻ em cũng rất bận rộn,Sau giờ học hoặc vào các buổi chiều thứ Tư, họ thường chơi thể thao hoặc chơi nhạc,
Quand ils ne sortent pas, les Français aiment faire du bricolage ou du jardinage. C’est important d’avoir une maison agréable et confortable.
Khi họ không ra ngoài, người Pháp thích làm việc nhà hoặc làm vườn, Điều quan trọng là phải có một ngôi nhà đẹp và thoải mái.
Questions
Est-ce que vous pensez que vous avez assez de temps libre ? Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ thời gian rảnh rỗi?
1. Que faites-vous pendant vos loisirs ? Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
► Oui, je pense que j'ai assez de temps libre
► Non, je pense que je n'ai pas assez de temps libre.
2. Que faites-vous pendant vos loisirs?
► Je fais du sport.
► J'écoute de la musique.Je regarde la télévision.
► Je joue avec mes enfants.
►Je fais du shopping.
► J'étudie le français.
· Je fais des activités sociales.
·  Je fais le ménage, fais la cuisine, fais des gâteaux.
· Je sors avec mon amant. ami (e). copain/copine I



Sujet 2 : Les Français et leur logement Chủ đề 2: Người Pháp và nhà ở của họ	Comment by huynhchigioi@gmail.com: Chủ đề 2: Người Pháp và nhà ở của họ

Nhà ở rất quan trọng đối với người Pháp. 56% gia đình sống trong một ngôi nhà và 44% trong một căn hộ.

Nhiều người Pháp thích mua nhà của họ. Ngày nay, 58% là chủ sở hữu.
Thông thường, họ mua căn nhà đầu tiên vào khoảng 35 giờ.

Hầu như tất cả người Pháp đều có tủ lạnh, TV và máy giặt, 48% có máy rửa bát. Họ sống nhiều trong phòng khách, là phòng chính của ngôi nhà. Ở đó, họ trò chuyện, xem tivi, nghỉ ngơi, chơi với lũ trẻ hoặc giải trí với bạn bè.

Le logement est très important pour les Français. 56% des familles habitent dans une maison, et 44% dans un appartement.
Nhà ở rất quan trọng đối với người Pháp. 56% gia đình sống trong một ngôi nhà và 44% trong một căn hộ.
Beaucoup de Français préfèrent acheter leur logement. Aujourd’hui, 58% sont propriétaires.
En général, ils achètent leur premier logement vers trente-cinq ans.
Nhiều người Pháp thích mua nhà của họ. Ngày nay, 58% là chủ sở hữu.
Thông thường, họ mua căn nhà đầu tiên vào khoảng 35 tuổi
Presque tous les Français ont un réfrigérateur, une télévision et un lave-ligne, et 48% ont un lave-vaisselle. Ils vivent beaucoup dans le salon, c’est la pièce principale de la maison. Là, ils discutent, regardent la télévision, se reposent, jouent avec les enfants ou reçoivent des amis.
Hầu như tất cả người Pháp đều có tủ lạnh, TV và máy giặt, 48% có máy rửa bát. Họ sinh hoạt nhiều trong phòng khách, là phòng chính của ngôi nhà. Ở đó, họ trò chuyện, xem tivi, nghỉ ngơi, chơi với lũ trẻ hoặc tiếp đón với bạn bè.
Questions
1. Où habitez-vous ?  1. Bạn sống ở đâu?
J'habite à Hochiminh Ville.
J'habite en province de Ben Tre.
2. Est-ce que vous préférez habiter dans une maison ou dans un appartement ?
 2. Bạn thích sống trong một ngôi nhà hay trong một căn hộ?
- Je préfère dans la maison.
- Je préfère dans l'appartement.
- la villa / le studio



Sujet 3 : Comment communique-t-on aujourd’hui ?
Chủ đề 3: Ngày nay chúng ta giao tiếp như thế nào?
Avec l’ordinateur et le téléphone portable, c’est aujourd’hui beaucoup plus facile et plus rapide de communiquer avec ses amis ou sa famille. On peut contacter ses proches 24 heures sur 24 des quatre coins du monde en quelques secondes. Les Français envoient des SMS et des courriels le jour et la nuit. Ils se connectent pendant des heures sur les réseaux sociaux, mais ils n’écrivent de lettres.
Với máy tính và điện thoại di động, giờ đây việc giao tiếp với bạn bè và gia đình trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Bạn có thể liên lạc với những người thân yêu 24 giờ một ngày từ mọi nơi trên thế giới chỉ trong vài giây. Người Pháp gửi tin nhắn văn bản và email cả ngày lẫn đêm. Họ lên mạng hàng giờ liền, nhưng họ không viết thư.
Les plus âgés envoient encore quelques cartes postales quand ils sont en vacances. Les plus jeunes envoient des invitations quand ils se marient ou des faire-part quand ils ont un bébé, mais c’est tout ! On n’écrit plus de lettre d’amour et donc, on ne reçoit plus de lettre d’amour, c’est un peu triste, non ?
Những người lớn tuổi vẫn gửi một vài tấm bưu thiếp khi họ đi nghỉ. Những người trẻ hơn gửi lời mời khi họ kết hôn hoặc thông báo khi họ có em bé, nhưng chỉ có vậy! Chúng ta không viết thư tình nữa và do đó không nhận được thư tình nữa, hơi buồn phải không?
Questions
1. Écrivez-vous des lettres ou des cartes postales ? 1. Bạn viết thư hay bưu thiếp?





2. Où et quand faut-il éteindre votre portable ? 2. Bạn nên tắt máy tính xách tay của mình ở đâu và khi nào?






Sujet 4 : À table Chủ đề 4: Tại bàn
Quel aliment trouve-t-on sur la table de tous les Français ? Le pain ! Nous en mangeons moins qu’avant, mais 85% des Français ne peuvent pas imaginer un repas sans pain. En général, l’alimentation est variée, on mange de la viande, du poisson, des léguemes, des fruits et bien sûr du fromage. On dit qu’il y a en France plus de 365 fromages. Pour rester en forme, beaucoup de Français consomment moins de sucre et d’aliments gras.
Thức ăn nào chúng ta tìm thấy trên bàn ăn của tất cả người dân Pháp? Bánh mì! Chúng ta ăn ít hơn trước, nhưng 85% người Pháp không thể tưởng tượng một bữa ăn không có bánh mì. Nói chung, chế độ ăn uống rất đa dạng, chúng tôi ăn thịt, cá, rau, trái cây và tất nhiên là cả pho mát. Người ta nói rằng có hơn 365 loại pho mát ở Pháp. Để giữ dáng, nhiều người Pháp tiêu thụ ít đường và thực phẩm béo.
Ils boivent plus d’eau minérale que leurs voisins européens, mais ils boivent aussi du vin. Ils en boivent moins qu’avant mais ils restent les plus grands consommateurs de vin du monde.
Họ uống nhiều nước khoáng hơn các nước láng giềng châu Âu, nhưng họ cũng uống rượu vang. Họ uống ít hơn trước, nhưng họ vẫn là những người tiêu thụ rượu nhiều nhất trên thế giới.
Questions

1. Quel repas préférez-vous ? 1. Bạn thích bữa ăn nào hơn?
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2. Qu’est-ce que vous aimez mangez ? 2. Bạn thích ăn gì?




